
1 NGUYỄN ĐỨC KIÊN Nam 30/03/2011 9.54 7.90 8.72 Trúng tuyển 

2 HOÀNG NGỌC MINH CHÂU Nữ 31/08/2011 8.54 8.80 8.67 Trúng tuyển 

3 NGUYỄN LÊ GIA BẢO Nam 16/06/2011 8.79 7.70 8.24 Trúng tuyển 

4 TRẦN KHÁNH HUYỀN Nữ 01/01/2011 8.90 7.50 8.20 Trúng tuyển 

5 TRẦN HOÀNG BẢO LINH Nữ 1/1/2011 9.00 7.00 8.00 Trúng tuyển 

6 NGUYỄN HUYỀN AN Nữ 27/05/2011 8.45 7.20 7.83 Trúng tuyển 

7 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 14/03/2011 8.18 7.30 7.74 Trúng tuyển 

8 LƯƠNG GIA NGHĨA Nam 02/06/2011 7.94 7.00 7.47 Trúng tuyển 

9 TẠ NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ 01/01/2011 9.21 5.70 7.46 Trúng tuyển 

10 NGUYỄN DUY HOÀNG Nam 19/02/2011 8.73 6.10 7.41 Trúng tuyển 

11 NGUYỄN ĐÌNH AN Nam 12/09/2011 8.19 6.40 7.29 Trúng tuyển 

12 PHẠM TRẦN BẢO HUY Nam 24/03/2011 8.66 5.80 7.23 Trúng tuyển 

13 NGUYỄN Ý KHÁNH LINH Nữ 11/24/2011 8.43 5.70 7.06 Trúng tuyển 

14 VÕ HÀ MY Nữ 24/03/2011 8.01 6.10 7.06 Trúng tuyển 

15 PHẠM PHÚC TIẾN Nam 15/08/2011 8.89 5.20 7.04 Trúng tuyển 

16 VĂN ĐÌNH TÙNG LÂM Nam 28/03/2011 7.95 6.10 7.03 Trúng tuyển 

17 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT Nam 26/02/2011 8.80 5.10 6.95 Trúng tuyển 

18 PHẠM VIỆT ANH THƯ Nữ 6/13/2011 7.81 6.00 6.91 Trúng tuyển 

19 NGUYỄN THẢO PHƯƠNG NGA Nữ 6/27/2011 8.60 5.20 6.90 Trúng tuyển 

20 VÕ HỒNG BẢO NGÂN Nữ 27/9/2011 8.94 4.80 6.87 Trúng tuyển 

21 TRẦN QUỐC GIA AN Nam 27/02/2011 7.99 5.70 6.84 Trúng tuyển 

22 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 7/22/2011 9.43 4.20 6.81 Trúng tuyển 

23 TRƯƠNG QUỲNH GIANG Nữ 27/06/2011 7.55 5.90 6.73 Trúng tuyển 

24 PHAN ANH THẮNG Nam 18/04/2011 7.59 5.60 6.59 Trúng tuyển 

25 LÊ PHÚC NGUYÊN Nam 31/01/2011 8.36 4.80 6.58 Trúng tuyển 

26 ĐOÀN VIỆT HOÀ Nam 01/04/2011 8.38 4.70 6.54 Trúng tuyển 

27 LÊ TẤN ĐIỀN Nam 22/02/2011 8.74 4.20 6.47 Trúng tuyển 

28 ĐỖ HÀ MY Nữ 04/10/2011 8.43 4.00 6.21 Trúng tuyển 

29 CAO BẢO TRÂN Nữ 15/01/2011 7.44 4.90 6.17 Trúng tuyển 

30 TRẦN HUỲNH KIÊN Nam 8/17/2011 8.14 4.10 6.12 Trúng tuyển 

31 NGUYỄN NGỌC BẢO THY Nữ 10/4/2011 8.15 3.90 6.03 Trúng tuyển 

32 TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 23/10/2011 8.21 3.80 6.01 Trúng tuyển 

33 NGUYỄN NHẬT LONG Nam 15/08/2011 8.33 3.60 5.96 Trúng tuyển 

34 ĐINH HÀ GIANG Nữ 28/01/2011 7.51 4.40 5.96 Trúng tuyển 

35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 21/08/2011 8.93 2.70 5.81 Trúng tuyển 

36 LÊ NGỌC BẢO UYÊN Nữ 6/11/2011 8.01 3.60 5.81 Trúng tuyển 

37 NGUYỄN DIÊN HÂN Nam 07/10/2011 8.15 3.40 5.78 Trúng tuyển 

38 TRẦN CHI NA Nữ 24/11/2011 8.44 3.10 5.77 Trúng tuyển 

39 ĐỖ QUỲNH CHI Nữ 01/01/2011 7.93 3.30 5.61 Trúng tuyển 
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